
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 73 3002 SSD độ III 

1 2 17 ĐT U hạ vị ( = thai 14 tuần)

1 3 46 4004 UXTC 14 tuần

1 4 24 ĐT UBT (P) 17cm

1 5 44 2022 UXTC 14 tuần

2 6 60 3003 SSD độ II-III

2 7 75 9009 UBT 21cm/VMC

2 8 50 ĐT UXTC 12 tuần

3 9 48 1031 UXTC 14tuần/VMC

3 10 51 3003 UXTC 14tuần + UBT(T) 

3 11 31 2002 NXTC 14 tuần

5 12 44 3013 UXTC 14 tuần

5 13 45 3013 UXTC 14 tuần

5 14 30 ĐT UBT (P) 15cm

5 15 47 3013 UXTC 16 tuần

18 16 54 5005 SSD độ III

18 17 69 5025 UBT (P) 10cm, Nghi KBT

18 18 51 3003 UXTC 14 tuần

19 40 2012 NXTC 14tuần

20 40 2012 NXTC 14 tuần

21 34 0010 NXTC 12tuần

6 22 0

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

M.TUẤN.BM+ SB.QUỚI + SB.DUYÊN

M.TUẤN.BM+ SB.DUYÊN + SB.QUỚI

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

DỰ BỊ

THỐNG + DIỄM TUYẾT + SB.NƯƠNG

Q.KHOA + T.NGỌC + SB.CÔNG

Q.KHOA + T.NGỌC+ SB.CÔNG

Q.KHOA + T.NGỌC+ SB.CÔNG

HỒ HOA+ SB.HẬU + SB.THANH

HỒ HOA+ SB.THANH + SB.HẬU

BS PHẨU THUẬT

THU THỦY + THU NGUYỆT + Q.NHẬT

THU THỦY + THU NGUYỆT + Q.NHẬT

THU NGUYỆT + Q.NHẬT + SB.KHÁNH

H.TUẤN + SB.NHÃ + SB.ANH

H.TUẤN + SB.ANH + SB.NHÃ 

M TUYẾT + THỐNG + DIỄM TUYẾT

THỐNG + DIỄM TUYẾT + SB.NƯƠNG

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD 

Hút nạo thai trúng

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC ,2PP  TTTXT

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 19/07/2010 đến ngày 25/07/2010 (Tuần2)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ HUỲNH GIAO

NGUYỄN THỊ TUYẾT

ĐỖ THỊ NHÌ

PHẠM THỊ NGỌT

VÕ THỊ NGỌC PHƯỢNG

ĐỖ THỊ XUÂN THU

LÊ THỊ DUNG

BÙI THỊ HƯƠNG

NGÔ THU LIỄU

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ ÚT

TRẦN THỊ MAI TRINH

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

HỌ VÀ TÊN

TRẦN THỊ NGỪNG

HỒ THỊ HOÀNG MAI

ĐỖ THỊ NGỌC

NGUYỄN THỊ THANH BÔNG

NGUYỄN THỊ KIỀU THU

NGUYỄN THỊ THƯỜNG

ĐẶNG THỊ CHÍNH

NGUYỄN THỊ BÂN

6364

6020

6024

6006

521

SHC

6027

6433

6022

6584

6046

6026

6098

6016

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

6017

6012B

6044

6056

PM

Ngày: 19/07/2010 

6029

6099

6034

6052



16 23 0

16 24 0

1 1 78 8006 SSD độ III

1 2 54 3013 UBT (T) 8 cm+Sa thành ÂĐ

1 3 36 ĐT NXTC 14tuần

1 4 49 ĐT UXTC + UBT (T) 4cm

1 5 49 3013 UXTC 12 tuần

2 6 73 100110 SSD độ III

2 7 49 4004 Sa MC/VMC SSD

2 8 39 2041 NXTC 14 tuần

3 9 50 1021 TSKĐHNMTC/Thiếu máu

3 10 40 1011 NXTC 16 tuần

3 11 39 2012 UBT (T) 15cm

5 12 48 3003 UXTC 14 tuần

5 13 45 3003 UXTC 14 tuần

5 14 40 2002 UXTC 14tuần/VMC

5 15 36 0000 NXTC 10tuần+ UBT 2bên 10cm

18 16 48 2002 LNMTCBT/ VMC 2 lần

18 17 45 1021 UXTC 14 tuần

18 18 18 ĐT UBT (P) 10cm

6 19 47 2012 UXTC 12 tuần + Sang thương

6 19 0 vú (P)

6 20 21 ĐT Sang thương vú (T) 

6 21 48 2022 Sang thương 2 vú

6 22 22 0000 Sang thương vú (T) 

6 23 21 ĐT Bướu sợi tuyến vú (T) 

16 24 0

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

P.CHI (S,3)+ SB.THANH + VƯƠNG.TT

B.HẢI + LAN HƯƠNG + SB.TRUNG

B.HẢI + LAN HƯƠNG + SB.TRUNG

A DANH.PNT + KIỀU LOAN + SB.TRÂN

A DANH.PNT + SB.TRÂN+ SB.HẠNH

A DANH.PNT + SB.HẠNH+ SB.TRÂN

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

H.THẮM + TÔ NGUYỆT + SB.VÂN 1

C.H.TRUNG + THỤC TRANG + SB.MẪN

C.H.TRUNG + THỤC TRANG+ SB.MẪN

C.H.TRUNG + THỤC TRANG+ SB.MẪN

MAI HẠNH + SB.NGHI+ SB.HOA

MAI HẠNH+ SB.HOA+ SB.NGHI

D.MINH + PHẠM HẢI + SB.TUYỀN

D.MINH + PHẠM HẢI  + SB.TUYỀN

Q.HIẾU+ SB.PHONG + SB.DOANH

Q.HIẾU+ SB.DOANH + SB.PHONG

XUÂN CẨM + H.THẮM + TÔ NGUYỆT

XUÂN CẨM + H.THẮM + TÔ NGUYỆT

T. HÒA (S,3)+ SB.PHƯƠNG 1 + THỜI.TT

V.THÀNH  (C,3)+ SB.THỦY + THỜI.TT

VIỆT THANH + D.MINH + PHẠM HẢI

Bóc u vú    

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP +

Sinh thiết u vú qua đ/v SÂ

Bóc u vú

Bóc u vú qua đ/v SÂ

Cắt PP có u , KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC ,2PP  TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX + UBT 2 bên, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

May thành T & S  ÂĐ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP, Sửa thành Â Đ

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

TRẦN THỊ THU HAI

LƯU THỊ HÒE

BN SẢN A

VÕ THỊ THANH TÂM

NGUYỄN THỊ KIM LANG

NGUYỄN KIM VŨ

NGUYỄN LÂM THÚY AN

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

VƯƠNG THỊ BÍCH

LÊ UYÊN THẢO

HUỲNH THỊ ĐIỂM

HỒ THỊ KIM KIỀU

NGUYỄN THỊ THẠNH

TRẦN THỊ NHÀN

PHẠM THỊ DUYÊN

CHUNG THỊ MỸ LAN

HUỲNH THỊ SÁNG

LÊ THỊ KIM ANH

TRẦN THI VÂN

TRẦN THỊ BÉ

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

511

522

6087

6083

523

491

526

6084

6038

6050

6076

6088

6064

6062

6118

6129

6060

6128

6075

6123

6081

6058

6045

Thứ: BA 
Ngày: 20/07/2010 



16 25 0

1 1 75 9027 SSD độ II - III

1 2 34 4014 CTC dài

1 3 40 2002 UBT (T) 6 cm

1 4 49 2002 UXTC 16 tuần

1 5 46 3023 UXTC 14 tuần

2 6 62 4024 SSD độ III

2 7 23 0000 TD Thai + U hạ vị 18cm

2 8 42 2042 UBT (T) >12cm

3 9 54 2002 UXTC 8tuần+TSĐGĐHNMTC

3 10 43 3003 UXTC 14 tuần

3 11 42 ĐT NXTC 14tuần

5 12 47 1001 UXTC 14tuần

5 13 39 1001 NXTC 12 tuần

5 14 41 2012 UXTC 12 tuần
/VMC

5 15 46 1001 UXTC 12tuần

18 16 44 0000 UXTC 18 tuần

18 17 22 ĐT UBT (P) 11cm

18 18 38 0000 NXTC 16 tuần

19 35 2012 NXTC 14 tuần

6 20 24 0000 HP KBT

16 21 0

16 22 0

1 1 83 7007 SSD độ III

1 2 80 2002 Sa MC/VMC SSD VIỆT THANH + MỸ NHI + N ĐIỆP1

HỒNG CẨM + VY.NT+SB.TRÚC 1

DỰ BỊ

THUẬN + BS KHOA UBPK

THU HÀ 2 (S,3) + SB.HIỀN +SB.DUNG

H.THẮM (C,3) + SB.NHƯ+SB.THUẬN

VIỆT THANH + MỸ NHI + N ĐIỆP1

H.HIỆP + ADTHONG.TT+ MỸ HẠNH2

H.HIỆP + MỸ HẠNH2+ ADTHONG.TT

TH.LANBM + MỸ.NT+ MANIVONG.TT

TH.LANBM + MANIVONG.TT+ MỸ.NT

HỒNG CẨM + VY.NT +SB.TRÚC 1

HỒNG CẨM + VY.NT+SB.TRÚC 1

THÁI HÀ + PHAN NGA + LINH.TT

THÁI HÀ + PHAN NGA + LINH.TT

PHAN NGA + LINH.TT + SB.SON

VŨ HẢI+CHANTHAMITH.TT+ SB.HIẾU

VŨ HẢI+SB.HIẾU+ CHANTHAMITH.TT 

VŨ HẢI+CHANTHAMITH.TT+ SB.HIẾU

THU NGUYỆT (C,3)+ SB.THANH + VƯƠNG.TT

DUYÊN + DŨ + ĐEM

DUYÊN + DŨ + ĐEM

DŨ + ĐEM + SB.VÂN 3

PHÒNG KHÁM PK+ THỜI.TT

PHÒNG KHÁM PK+ THỜI.TT

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Treo MC

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt PP (P)  

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT( nếu có thai: hút bỏ thai)

Cắt PP có u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn CTC

LÊ THỊ HOAN

QUÁCH NGỌC ÁNH

BN SẢN A

PHẠM THỊ RỞ

PHẠM T  MINH THÁI

NGUYỄN THỊ NHƯ NGUYỆT

TRẦN T KIỀU NHỤY THẢO

VŨ THỊ LAN

NGUYỄN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG

NGUYỄN THỊ HIÊN

ĐỖ THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ THƠM

TẠ THỊ TÌNH

PHAN THỊ HỒNG CÚC

LÊ THỊ THU TUYẾT

NGUYỄN THỊ HỒNG

TRẦN THỊ NGỌC ANH

THỔ NỮ THU HỒNG

QUẢN THỊ PHƯỢNG

TRẦN HỒNG TƯƠI

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ HẢO

6201

6202

5312

6086

6136

5659

6092

4758B

6238

6125

6132B

6065

6108

6116

6109

6091

6055

4736

6471

6240

6207

6183

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 21/07/2010 

Ngày: 22/07/2010 



1 3 60 7017 UBT (T) 6 cm

1 4 48 2002 UXTC 14 tuần

2 5 41 3013 K CTC giai đoạn O

2 6 45 1021 UXTC 14 tuần

3 7 72 3013 UBT (P) 7cm

3 8 41 ĐT UXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

5 9 50 1021 UBT (T) 10 cm

5 10 44 1001 LNMTC 2 BT  12cm

5 11 43 2011 UXTC 12 tuần

5 12 66 2012 UBT (P) 

18 13 69 100010 SSD độ III

18 14 70 2002 U hạ vị 23cm

18 15 42 1001 NXTC 14 tuần

16 39 2022 NXTC 14 tuần

17 39 2002 NXTC 12 tuần

18 37 ĐT NXTC 14tuần

19 41 1001 UXTC 7cm + UBT (P)  8cm

6 20 50 ĐT Bướu sợi tuyến vú (P) 

6 21 46 4004 Sang thương vú (P)

6 22 34 1001 Bướu sợi tuyến vú (T) 

6 23 24 0000 Sang thương 2 vú

6 24 23 ĐT Sang thương vú (P)

16 25 0

1 1 65 7037 SSD độ II-III

1 2 71 1001 Sa MC

1 3 21 ĐT UBT (T) >10 cm

1 4 48 ĐT TD U giả nang 12cm/VMC

BÁ + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

BÁ + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.PHÚ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA HP A+ SB.OANH+ SB.LOAN 2

LỢI + KHOA BM + VY.NT

LỢI + KHOA BM + VY.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ         

DỰ BỊ

TH.VÂN+ SB.TY+ SB.TRÚC 2 

M.LOAN+ LINH.TT + SB.HỌC

M.LOAN+ SB.HỌC+ LINH.TT 

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.KHA

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.KHA

LỢI + KHOA BM + VY.NT

ĐỖ HIẾU+ SB.ÂN + SB.PHƯƠNG 2

ĐỖ HIẾU+ SB.PHƯƠNG 2+ SB.ÂN 

C.H.TRUNG + MỸ GÁI + SB.LIÊM

C.H.TRUNG + MỸ GÁI +SB.LIÊM

TH.VÂN+ SB.TRÚC 2 + SB.TY

Mổ TS, TTTXT

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Treo MC

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD 

Bóc u, KTSD

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt  HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt  PP (P) , Bóc UBT (T)

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

TRẦN THỊ HIẾU

MAI THỊ  BÍCH TRÂM

LƯU THỊ THẢNH

HUỲNH THỊ GÁI

ĐÀO THỊ ÁNH TUYẾT

LƯU NGỌC KIỀU

VÕ NGUYỄN HẢI YẾN

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ NGÓT

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ QUÝ

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGÔ THỊ BÍCH THẢO

NGUYỄN KIM LINH

TẠ NGỌC HOA

PHẠM THỊ CHÍNH

NGUYỄN THỊ DUNG

TRẦN T  TUYẾT NGA

LÊ THỊ TÂM

HA THỊ HƯỜNG

LÊ THỊ NHỊ

NGÔ THỊ Y

NGUYỄN THỊ THU

PHẠM THỊ CHUYỆN

NGUYỄN THỊ LIÊN

TRẦN T KIM LIÊN

TRẦN THỊ HIẾU

4212

434

527

6247

6307

6205

6134

6127

6245

189

550

548

6181

4920

6135

6523

6140

6236

6297

6131

6242

6196b

6234

6251

6112

6126

Thứ: SÁU 
Ngày: 23/07/2010 



1 5 43 2003 UXTC 14 tuần/Cường giáp

2 6 56 2002 SSD độ III

2 7 34 3003 CTC dài

2 8 25 1011 UBT 2bên 11cm

3 9 52 2012 UXTC 16 tuần/TC thuyên tắc mạch

3 10 47 2002 UBT (T) >10 cm

3 11 47 2032 UXTC 14 tuần

5 12 64 6006 UBT (P) 5cm

5 13 50 1001 UXTC 14 tuần

5 14 43 6006 UXTC 14 tuần

5 15 41 2012 UXTC 16 tuần

18 16 48 2022 UXTC 12 tuần

18 17 47 ĐT UXTC 14 tuần

18 18 44 3003 UXTC 12 tuần

19 32 2002 NXTC 16 tuần

20 34 2002 NXTC 12 tuần

6 21 34 2002 HP KBT

16 22 0

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THUẬN + BS KHOA UBPK

BS KHOA KB+ SB.TUẤT + SB.CÚC

B.HẢI + TÚ NGÂN +SB.BA

TR.HẠNH+ SB.VÂN 2+ SB.THƯƠNG

TR.HẠNH+ SB.THƯƠNG+ SB.VÂN 2

BÍCH 1+SB.HÀ +SB.CƯỜNG

BÍCH 1+SB.HÀ +SB.CƯỜNG

BÍCH 1+SB.HÀ +SB.CƯỜNG

N.P.MAI + Q.TUẤN + Đ.TRỌNG

Q.TUẤN + Đ.TRỌNG + SB.BÌNH

N.DIỆP + TR BÍCH 2 + SB.LOAN 1

N.DIỆP + TR BÍCH 2 + SB.LOAN 1

N.DIỆP + TR BÍCH 2 + SB.LOAN 1 

B.HẢI + TÚ NGÂN +SB.BA

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.PHÚ

N.P.MAI + Q.TUẤN + Đ.TRỌNG

Mổ lấy thai

Ngày 15 tháng 7 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + PP còn lại + MNL

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn CTC ,Sửa HÂ

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

HUỲNH T  KIM LIÊN

LÂM THỊ QUẾ CHI

BN SẢN A

HỒ THỊ NGỌC TRINH

NGUYỄN THỊ LAN

PHẠM T  ÁNH NGUYỆT

TRẦN THỊ PHỤNG

TRẦN T  THANH VÂN

LÝ THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ TRANG

PHẠM THỊ TINH

DƯƠNG THỊ CÚC

NGÔ T  KIM LIÊN

ỨNG PHỒNG GIẾNG

PHAN THỊ BÌNH

NGUYỄN THỊ THU LANG

NGUYỄN THỊ TÓA

NGUYỄN THỊ THU LIỄU

6206

6220

6230

6222

4794

4758B

6283

6195

6208

6216

6284

6243

6267

6191

6274

6382

6233


